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UỶ BAN NHÂN DÂN        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH QUẢNG NAM                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       __________                                  ________________________   Tu

 Số:63/2004 /QĐ-UB                                  Tam Kỳ, ngày 16 tháng  8 năm 2004.

QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Về ban hành Quy chế làm việc 

của Ban chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh. 

__________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM


- Căn cứ Luật tổ chức HĐND & UBND  ngày 26/11/2003;


- Căn cứ Luật bảo vệ và Phát triển rừng;

- Căn cứ Nghị định 22/CP ngày 09/3/1995 của Chính phủ ban hành bản quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng và Chỉ thị số 21/2002/CT-TTg ngày 12/12/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng;


- Căn cứ Quyết định số 2605/QĐ-UB ngày 22/6/2004 của UBND tỉnh Quảng Nam về thành lập Ban chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh;


- Xét đề nghị của Chi cục Kiểm lâm tại Công văn số 203/KL-QL ngày 08/6/2004.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này bản Quy chế làm việc của Ban chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh. 

Điều 2: Các ông Chánh Văn phòng HĐND & UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ huy phòng cháy chữa cháy rừng tỉnh, Sở Nội vụ, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị và các thành viên  Ban chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này thay thế Quyết định số 1302/QĐ-UB ngày 7/4/2003 của UBND tỉnh và có hiệu lực kể từ ngày ký.

 Nơi nhận:

       

- Như điều 2;

- TV Tỉnh uỷ;

      )

- TT HĐND & UBND tỉnh; ) b/cáo

- BCĐ TW PCCCR; 
      )

- Cục Kiểm lâm

      )

- Các Sở, Ban, ngành liên quan;
- UBND các huyện, thị;

- T/viên BCH PCCCR tỉnh

- CP VP;

- Lưu VT, KTN, NC, TH.   


TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  TỈNH QUẢNG NAM

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Trần Minh Cả


UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NAM


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



QUY CHẾ LÀM VIỆC

CỦA BAN CHỈ HUY PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG TỈNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 63/QĐ-UB ngày 16 / 8/ 2004 

của UBND tỉnh Quảng Nam)

_____________

CHƯƠNG I

NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG


Điều 1- Ban chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Quảng Nam làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; được thành lập theo Quyết định số 2605/QĐ-UB ngày 22/6/2004 của UBND tỉnh. Ban chỉ huy có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các địa phương, các Hạt Kiểm lâm, Ban quản lý rừng, các chủ rừng và các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng theo quy định hiện hành của Nhà nước.


Điều 2- Cơ quan Thường trực Ban chỉ huy PCCCR tỉnh đặt tại Văn phòng Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam.

CHƯƠNG II

NHIỆM VỤ, TRÁCH NHIỆM  CỦA BAN CHỈ HUY

VÀ CÁC THÀNH VIÊN

Điều 3: Ban chỉ huy có nhiệm vụ:

1- Tham mưu cho UBND tỉnh, phối hợp với các Sở, ban, ngành và đoàn thể ở tỉnh để chỉ đạo các địa phương thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng;

2-Kiểm tra, đôn đốc các địa phương, các Hạt Kiểm lâm, Ban quản lý rừng, các chủ rừng và các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh thực hiện các nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy rừng;

3- Phổ biến các kinh nghiệm và ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng cho các địa phương, các Hạt Kiểm lâm, Ban quản lý rừng, các chủ rừng và các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh;


4- Điều động lực lượng, phương tiện (trong phạm vi cho phép) để cứu chữa kịp thời các vụ cháy rừng lớn;


5- Chỉ đạo các đơn vị, chủ rừng tổ chức khắc phục hậu quả do cháy rừng gây ra. Đề nghị UBND tỉnh và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khen thưởng những tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Điều 4: Nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ huy:

1- Đồng chí:  Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Trưởng Ban 

Trưởng Ban chỉ huy phụ trách chung, chủ trì các cuộc họp, chỉ đạo, điều hành việc thực hiện các quyết định của Ban chỉ huy; kiểm tra, chỉ đạo các địa phương và các ngành liên quan về công tác phòng cháy. chữa cháy rừng. 

2- Đ/c  Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm - Phó Ban trực.

Chỉ đạo các Hạt Kiểm lâm, Ban quản lý rừng, các chủ rừng và các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. Phối hợp với Công an, Quân đội và các địa phương điều động nhân lực, phương tiện... để tổ chức ứng cứu kịp thời những tình huống vượt quá khả năng xử lý của địa phương đang xảy ra cháy rừng. Thay mặt Trưởng Ban điều hành công việc của Ban khi Trưởng Ban đi vắng dài ngày (trên 5 ngày).

Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo công tác phòng cháy, chữa cháy rừng các huyện, thị: Tam Kỳ, Núi Thành. 

3 - Đ/c Phó Giám đốc Công an tỉnh - Phó Ban

Chỉ đạo chung trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy rừng; phối hợp với Chi cục Kiểm lâm kiểm tra, xử lý các đơn vị, cá nhân vi phạm trong lĩnh vực này. Thay mặt Trưởng Ban và Phó Ban trực điều hành công việc của Ban, khi Trưởng Ban và Phó Ban trực cùng đi vắng dài ngày (trên 5 ngày)

Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo công tác phòng cháy, chữa cháy rừng huyện Hiệp Đức.  


4- Đ/c  Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT - Uỷ viên


Theo dõi chỉ đạo các Công ty, các lâm- nông trường xây dựng phương án quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng trên lâm phận quản lý;


Nghiên cứu có kế hoạch đề nghị UBND tỉnh, Sở Tài chính đầu tư kinh phí xây dựng các công trình phòng cháy, chữa cháy rừng gắn với trồng rừng khi thực hiện các dự án. 

Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo công tác phòng cháy chữa cháy rừng huyện Đông Giang. 

5 -Đ/c  Phó Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư - Uỷ viên

Tăng cường chỉ đạo công tác phòng cháy, chữa cháy rừng theo nhiệm vụ chức năng của ngành. Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo công tác phòng cháy, chữa cháy rừng huyện Quế Sơn.

6- Đ/c  Phó Giám đốc Sở Tài chính - Uỷ viên

Tăng cường chỉ đạo công tác phòng cháy, chữa cháy rừng theo nhiệm vụ chức năng của ngành. Tham mưu cho UBND tỉnh đầu tư kinh phí đảm bảo yêu cầu của công tác này. 

Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo công tác phòng cháy, chữa cháy rừng huyện Thăng Bình.

7- Đ/c Phó Giám đốc Sở Lao động TB & XH - Uỷ viên

Tăng cường chỉ đạo công tác phòng cháy, chữa cháy rừng theo nhiệm vụ chức năng của ngành. Tham mưu cho UBND tỉnh về chế độ đối với những người tham gia PCCCR, đặc biệt là những người bị thiệt hại về tính mạng, sức khoẻ và tài sản trong quá trình tham gia chữa cháy rừng.

Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo công tác phòng cháy, chữa cháy rừng huyện Duy Xuyên.

8 - Đ/c  Phó Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình - Uỷ viên

Bố trí một thời lượng nhất định trong kế hoạch của Đài, để tuyên truyền các văn bản của Nhà nước về công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, đưa tin dự báo cháy rừng nhằm nâng cao ý thức của người dân về trách nhiệm quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng.

Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo công tác phòng cháy, chữa cháy rừng huyện Điện Bàn.


9- Đ/c Phó chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh - Uỷ viên


Điều động lực lượng quân đội, các phương tiện để tiếp ứng chữa cháy khi có cháy rừng xảy ra, hướng dẫn các đơn vị quân đội đóng gần rừng và trong rừng thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. 

Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo công tác phòng cháy, chữa cháy rừng ở huyện  Tiên Phước.

         10- Đ/c Phó chỉ huy trưởng BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh - Uỷ viên

Điều động lực lượng Bộ đội Biên phòng, các phương tiện để tiếp ứng chữa cháy khi có cháy rừng xảy ra, hướng dẫn các đơn vị đóng gần rừng và trong rừng thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, đóng ở địa bàn các huyện, thị phối hợp chặt chẽ với các lực lượng Kiểm lâm, Công an, Quân sự thực hiện công tác QLBVR, PCCCR theo các văn bản đã ký kết.

Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo công tác phòng cháy, chữa cháy rừng các huyện, thị: Nam Giang, Hội An (Rừng đặc dụng Cù lao Chàm).

11- Đ/c Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh- Uỷ viên

Tăng cường chỉ đạo công tác phòng cháy, chữa cháy rừng theo nhiệm vụ, chức năng của ngành. Tham mưu cho UBND tỉnh về phương tiện, thông tin liên lạc đảm bảo thông tin kịp thời trong công tác PCCCR.

Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo công tác phòng cháy, chữa cháy rừng huyện Tây Giang. 

        12- Đ/c Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - Uỷ viên.

Tăng cường chỉ đạo công tác phòng cháy, chữa cháy rừng theo nhiệm vụ, chức năng của ngành. Tham mưu cho UBND tỉnh đẩy mạnh công tác giao đất, cho thuê đất lâm nghiệp cho tổ chức, hộ gia đình và cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích lâm nghiệp theo Nghị định 163/1999/NĐ-CP.

Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo công tác phòng cháy, chữa cháy rừng huyện Đại Lộc.

13- Đ/c Trưởng Ban Dân tộc và Miền núi - Uỷ viên


Tranh thủ các dự án, chương trình hỗ trợ của Nhà nước để đầu tư vào miền núi như: chương trình xoá đói giảm nghèo, định canh định cư... động viên đồng bào dân tộc làm lúa nước, giảm thiểu phá rừng làm rẫy để hạn chế cháy rừng trong lúc canh tác. 

Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo công tác phòng cháy, chữa cháy rừng huyện Phước Sơn.

14- Đ/c Phó Chi cục trưởng Kiểm lâm và đồng chí Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC tỉnh là Uỷ viên Ban chỉ huy, đồng thời là Tổ thường trực Ban chỉ huy, có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ của Tổ thường trực và trực tiếp theo dõi, chỉ đạo công tác phòng cháy chữa cháy rừng tại các huyện:

- Đồng chí Phó Chi cục trưởng Kiểm lâm phụ trách địa bàn huyện Bắc Trà My.

- Đồng chí Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC tỉnh phụ trách địa bàn huyện Nam Trà My.


Điều 5: Nhiệm vụ của Tổ Thường trực:

1- Tham mưu, giúp việc trực tiếp cho Ban chỉ huy về những công việc có liên quan đến công tác phòng cháy, chữa cháy rừng

2- Tổ chức tuyên truyền, giáo dục công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh, đồng thời hướng dẫn các địa phương xây dựng và thực hiện phương án phòng cháy chữa cháy rừng;


3- Phối hợp với Cảnh sát PCCC tỉnh kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. 


4- Thống kê số liệu về tình hình phòng cháy chữa cháy rừng ở các địa phương, đơn vị, chủ rừng để báo cáo UBND tỉnh, tham mưu tổng kết công tác phòng cháy, chữa cháy rừng hàng năm.


Điều 6: Trách nhiệm của thành viên Ban chỉ huy:


1- Đồng chí Trưởng Ban chỉ huy PCCCR tỉnh, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh.


2- Từng thành viên Ban chỉ huy, chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban chỉ huy PCCCR tỉnh, về nhiệm vụ và địa bàn đã được phân công trực tiếp theo dõi, chỉ đạo công tác PCCCR.

CHƯƠNG III

NGUYÊN TẮC, NỘI QUY LÀM VIỆC

Điều 7: Ban chỉ huy làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Các chủ trương về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng phải được tập thể Ban chỉ huy bàn bạc và nhất trí theo đa số, trừ trường hợp khẩn cấp, Trưởng Ban ra lệnh thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng để đối phó với tình huống cấp bách xảy ra cháy rừng nghiêm trọng.


Điều 8: Ban chỉ huy PCCCR tỉnh làm việc thường xuyên trong suốt thời gian mùa khô từ tháng 3 đến tháng 8. Định kỳ hàng tháng giao ban 01 lần vào ngày 30, trường hợp trùng vào ngày nghĩ theo quy định của Nhà nước thì giao ban vào ngày tiếp theo.

Điều 9: Các thành viên Ban chỉ huy phải chuẩn bị trước nội dung và nắm rõ tình hình tổ chức, thực hiện công tác PCCCR trên địa bàn huyện, thị được phân công để giao ban. Tổ Thường trực tổng hợp ý kiến cuộc họp và tình hình cháy rừng báo cáo cấp trên; xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác PCCCR trên địa bàn tỉnh trong mùa khô hanh. 

Điều 10: Các thành viên Ban chỉ huy phải dự đầy đủ các cuộc họp do Ban chỉ huy PCCCR tỉnh triệu tập. Trường hợp bận công tác thì phải báo cáo trước với Trưởng ban, khi có sự đồng ý của Trưởng ban thì mới được nghỉ và bố trí cán bộ dự họp thay nhưng phải nắm được tình hình thực hiện công tác PCCCR trên địa bàn huyện, thị phụ trách.

Điều 11: Khi có báo động về cháy rừng xảy ra, thì các thành viên Ban chỉ huy khẩn trương tập trung tại Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy PCCCR tỉnh (Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam, Số 77 - Trần Quý Cáp - Tam Kỳ - Quảng Nam) để triển khai phương án chỉ huy chữa cháy rừng.

Điều 12: Trong thời gian cao điểm dễ xảy ra cháy rừng, các thành viên Ban chỉ huy tham gia trực phòng cháy, chữa cháy rừng. Chi cục Kiểm lâm lập kế hoạch bồi dưỡng trực phòng cháy, chữa cháy rừng cho các thành viên Ban chỉ huy trong mục kinh phí phòng cháy, chữa cháy rừng hàng năm của Chi cục. 

CHƯƠNG IV 

 ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH


Điều 13: Qui chế này được áp dụng cho Ban chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh được thành lập theo Quyết định số 2605/QĐ-UB ngày    22/6/2004 của UBND tỉnh Quảng Nam.


Điều 14: Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc, Thường trực Ban chỉ huy tổng hợp, đề xuất nội dung bổ sung, sửa đổi trình UBND tỉnh xem xét quyết định./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

                                    KT. CHỦ TỊCH

                                      PHÓ CHỦ TỊCH







    (Đã ký)
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